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1.1. TínhTính chấtchất đađa dạngdạng củacủa cáccác1. 1. TínhTính chấtchất đađa dạngdạng củacủa cáccác
nướcnước đangđang phátphát triểntriển
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1.1 1.1 QuyQuy mômô đđấấtt nnướướccyy
http://www.prb.org/Publications/Datasheets/2011/wo
rld-population-data-sheet/world-rld population data sheet/world
map.aspx#/map/lifeexp
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1 2 Hoàn c1 2 Hoàn cảảnh lnh lịịch sch sửử1.2 Hoàn c1.2 Hoàn cảảnh lnh lịịch sch sửử

ầPhần lớn các nước là thuộc địa: Anh, 
Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức, Bồ Đào Nha, Tây 
B NhBan Nha, …
◦ Hạn chế đào tạo con người

Ít hú ý hát t iể ô hiệ ở h tầ◦ Ít chú ý phát triển công nghiệp, cơ sở hạ tầng
◦ Chú trọng khai thác tài nguyên

Thời gian dành được độc lập:
◦ Các nước Mỹ La tinh: cuối TK 19◦ Các nước Mỹ La-tinh: cuối TK 19
◦ Các nước châu Á và châu Phi: sau WW2
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1 3 Các ngu1 3 Các nguồồn ln lựực (1)c (1)1.3 Các ngu1.3 Các nguồồn ln lựực (1)c (1)

Tài nguyên thiên nhiên
◦ Vị trí địa lýý
◦ Khí hậu
◦ Đất đai
◦ Khoáng sản
◦ Rừngg
◦ Biển
◦ Các nguồn năng lượng Các nguồn năng lượng 
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1 3 Các ngu1 3 Các nguồồn ln lựực (2)c (2)1.3 Các ngu1.3 Các nguồồn ln lựực (2)c (2)

Lao động
◦ Số lượngSố lượng
◦ Chất lượng

Thái độ và giá trị: tập quán  động cơ  ý tưởng  Thái độ và giá trị: tập quán, động cơ, ý tưởng, 
cách ứng xử,…
Kỹ năng: giáo dụcKỹ năng: giáo dục
Sức khỏe: dinh dưỡng
Truyền thống kinh doanhTruyền thống kinh doanh
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1 3 Các ngu1 3 Các nguồồn ln lựực (3)c (3)1.3 Các ngu1.3 Các nguồồn ln lựực (3)c (3)

Vốn
◦ Nguồn gốc vống g
◦ Mức độ tích lũy vốn
◦ Mức độ tập trung vốnộ ập g
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1 4 C1 4 Cơơ ccấấu kinh tu kinh tếế1.4 C1.4 Cơơ ccấấu kinh tu kinh tếế
Cơ cấu khu vực: 
◦ tư nhân, tỉ lệ sở hữu của nước ngoài
◦ nhà nước

ế ế◦ ảnh hưởng đến lựa chọn chính sách kinh tế
Cơ cấu ngành: 
◦ công nghiệp
◦ nông nghiệp

dị h ◦ dịch vụ
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1 5 S1 5 Sựự phphụụ thuthuộộc vào bên ngoàic vào bên ngoài1.5 S1.5 Sựự phphụụ thuthuộộc vào bên ngoàic vào bên ngoài

Toàn cầu hóa
Mức độ mở cửa của nền kinh tế
Mức độ tự chủ của nền kinh tếMức độ tự chủ của nền kinh tế
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2. Nh2. Nhữững đng đặặc đic điểểm chung cm chung củủa a 2. Nh2. Nhữững đng đặặc đic điểểm chung cm chung củủa a 
các ncác nướước đang phát tric đang phát triểểnn
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2 1 M2 1 Mứức sc sốống thng thấấp (1)p (1)2.1 M2.1 Mứức sc sốống thng thấấp (1)p (1)

Thu nhập thấp

GDP (current US$) 

1 056 31 295 8

Population, total (millions)
801,4
1%

GDP (current US$) 
(billions)

1.056,3
16%

1.295,8
20%

High income

Middle income

Low income

13.490,0
25%

4.258,2
64%

Low income

40.309,7
74%

Nguồn: Nguồn: World Bank,World Bank, 20072007..
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2 1 M2 1 Mứức sc sốống thng thấấp (2)p (2)2.1 M2.1 Mứức sc sốống thng thấấp (2)p (2)

Mức độ bất bình đẳng caog

Nước Năm khảo sát Tỉ lệ 10/10 Tỉ lệ 20/20 Hệ số Gini
Na-uy 2000 6.1 3.9 25.8
Nhật Bản 1993 4.5 3.4 24.9
Mỹ 2000 15.9 8.4 40.8
Singapore 1998 17.7 9.7 42.5
M l i 1997 22 1 12 4 49 2Malaysia 1997 22.1 12.4 49.2
Thái Lan 2002 12.6 7.7 42.0
Việt Nam 2002 9 4 6 0 37 0Việt Nam 2002 9.4 6.0 37.0
Lesotho 1995 105.0 44.2 63.2

Nguồn: Báo cáo Phát triển Con người 2006 (UNDP).
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2 1 M2 1 Mứức sc sốống thng thấấp (3)p (3)2.1 M2.1 Mứức sc sốống thng thấấp (3)p (3)

•• Tỉ lệ nghèo đói caoTỉ lệ nghèo đói caoệ gệ g
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2 1 M2 1 Mứức sc sốống thng thấấp (4)p (4)2.1 M2.1 Mứức sc sốống thng thấấp (4)p (4)

Sức khỏe kém, bệnh tật

100

80

100

% < 5t suy

40

60
% < 5t suy
dinh dưỡng
Tuổi thọ bình
quân (nữ)

20

40 quân (nữ)
% số ca sinh
có cb y tế

0
LIC LMC UMC DC
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2 1 M2 1 Mứức sc sốống thng thấấp (5)p (5)2.1 M2.1 Mứức sc sốống thng thấấp (5)p (5)
Học vấn hạn chế: tỉ lệ mù chữ caoọ ạ ệ

90%
97%100%

61%

76%

90%

60%

80%
Tỉ lệ người lớn
biết chữ

40%

60% biết chữ

Tỉ lệ tốt
nghiệp tiểu

0%

20%
nghiệp tiểu
học

0%
LIC MC

Nguồn: Nguồn: World Bank,World Bank, Báo cáo Phát triển Thế giới 2008Báo cáo Phát triển Thế giới 2008..
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2 2 Ph2 2 Phụụ thuthuộộc vào nông nghic vào nông nghiệệp (1)p (1)2.2 Ph2.2 Phụụ thuthuộộc vào nông nghic vào nông nghiệệp (1)p (1)

Chỉ sốChỉ số Các nước đang Các nước đang 
phát triểnphát triển

Các nước Các nước 
phát triểnphát triểnpp pp

% dân số sống ở nông % dân số sống ở nông 
ôô

70%70% 25%25%
thônthôn
% lực lượng lao động làm % lực lượng lao động làm 
t ô hiệt ô hiệ

65%65%--75%75% 10%10%
trong nông nghiệptrong nông nghiệp
% nông nghiệp trong GDP% nông nghiệp trong GDP 25%25%--35%35% 3%3%
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2.2 Ph2.2 Phụụ thuthuộộc vào nông nghic vào nông nghiệệp (2)p (2)2.2 Ph2.2 Phụụ thuthuộộc vào nông nghic vào nông nghiệệp (2)p (2)

Năng suất lao động trong nông nghiệp thấp
Lực lượng lao động có kỹ năng kémLực lượng lao động có kỹ năng kém
Sản lượng nông nghiệp phụ thuộc nhiều 
à  điề  kiệ  hiêvào điều kiện tự nhiên

Kỹ thuật sản xuất lạc hậuỹ
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2.2 Ph2.2 Phụụ thuthuộộc vào nông nghic vào nông nghiệệp (3)p (3)2.2 Ph2.2 Phụụ thuthuộộc vào nông nghic vào nông nghiệệp (3)p (3)

Nông nghiệp quy mô nhỏg g ệp q y
Nền nông nghiệp tự cung tự cấp
Lệ th ộ  à  ất khẩ  ả  hẩ  Lệ thuộc vào xuất khẩu sản phẩm 
thô
Nền kinh tế nhị nguyên
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2 3 Năng su2 3 Năng suấất lao đt lao độộng thng thấấp (1)p (1)2.3 Năng su2.3 Năng suấất lao đt lao độộng thng thấấp (1)p (1)

Lao động kém kỹ năngLao động kém kỹ năng
◦ Thiếu đội ngũ quản lý có kinh nghiệm

ế ầ◦ Thiếu đầu tư vào giáo dục và đào tạo
◦ Sức khoẻ kém

Thiếu đầu vào bổ sung
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2 3 Năng su2 3 Năng suấất lao đt lao độộng thng thấấp (2)p (2)2.3 Năng su2.3 Năng suấất lao đt lao độộng thng thấấp (2)p (2)

Thế chế yếu kém: 
◦ Hình thức sở hữuHình thức sở hữu
◦ Chính sách về đất đai
◦ Cơ cấu tín dụng và ngân hàng◦ Cơ cấu tín dụng và ngân hàng
◦ Bộ máy quản lý hành chính

ấ◦ Cơ cấu các chương trình giáo dục và đào 
tạo
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2.4 T2.4 Tốốc đc độộ tăng dân stăng dân sốố cao và gánh cao và gánh gg gg
nnặặng ngng ngườười ăn theo (1)i ăn theo (1)

Tỉ lệ sinh cao 3,5%-4,5% 
◦ Con cái là tài sản, “của để dành” cho cha mẹ khi về

già
◦ Nguồn lao động bổ sung cho gia đình

Ph   ậ  á◦ Phong tục, tập quán
◦ Hạn chế của chương trình kiểm soát sinh đẻ
Tỉ lệ ử  h  đã đ  ải hiệ  đá  kểTỉ lệ tử cao nhưng đã được cải thiện đáng kể
Gánh nặng ăn theo chiếm ½ dân số, so với các 
ướ  hát t iể  là 1/3 dâ  ốnước phát triển là 1/3 dân số
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2.4 T2.4 Tốốc đc độộ tăng dân stăng dân sốố cao và gánh cao và gánh gg gg
nnặặng ngng ngườười ăn theo (2)i ăn theo (2)

Chỉ sốChỉ số LICLIC UMCUMC LMCLMC HICHIC

ố ộ ă âố ộ ă âTốc độ tăng dân Tốc độ tăng dân 
số hàng năm (%)số hàng năm (%)

1.91.9 1.01.0 0.60.6 0.70.7

% dân số <15 tuổi% dân số <15 tuổi 3636 2525 2424 1818

Dân số thế giới đạt 5 tỉ người vào ngày 11/07/1987 
à ỉ ờ à àvà đạt 6 tỉ người vào ngày 12/10/1999
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2 5 Ph2 5 Phụụ thuthuộộc vào thc vào thươương mng mạại qui quốốc tc tếế2.5 Ph2.5 Phụụ thuthuộộc vào thc vào thươương mng mạại qui quốốc tc tếế
Hàng sơ chế chiếm 60% lượng hàng xuất g g g
khẩu (60%, so với các nước phát triển là 
23%))
Xuất khẩu hàng sơ chế chiếm 60% tổng 
thu nhập ngoại tệập g ạ ệ
Nguồn thu xuất khẩu dễ biến động
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2.6 D2.6 Dễễ bbịị ttổổn thn thươương trong các ng trong các 
ệệ ốố ếếquan hquan hệệ ququốốc tc tếế (1)(1)

Nắm giữ một phần nhỏ nguồn lực của thế
giới
Nắm giữ phần rất nhỏ dự trữ tiền tệ quốc 
tế
Nhận được phần rất ít trong giá trị gia tăng 
của sản phẩm được buôn bán giữa họ và các của sản phẩm được buôn bán giữa họ và các 
nước giàu
Có ít sức mạnh để quy trì bảo hộ khu vực có Có ít sức mạnh để quy trì bảo hộ khu vực có 
sức cạnh tranh yếu và đang mới nổi
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2.6 D2.6 Dễễ bbịị ttổổn thn thươương trong các ng trong các 
ệệ ốố ếếquan hquan hệệ ququốốc tc tếế (2)(2)

ấTham gia một cách hình thức và có rất ít 
phiếu để ra những quyết định kinh tế quan 

 ả h h ở  đế  ề  ki h ế hế iớitrọng ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới
Gặp khó khăn trước những thay đổi chính 
á h ủ  á  ướ  hát t iểsách của các nước phát triển

Chịu sự tác động về các mặt kinh tế, chính trị, 
ăn h á  ã hội của các nước hát triểnvăn hoá, xã hội của các nước phát triển
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